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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ

ĐỘ TUỔI: 4-5 TUỔI 
CHỦ ĐỀ: “NGHỀ BÉ YÊU- NGÀY 22/12”
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 4 TUẦN (TỪ 2/12 ĐẾN 27/12/2024)

CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: - Nghề xây dựng
                                           - Nghề nông.
                         - Ngày QĐVN 22/12.
                         - Một số nghề truyền thống.









                                                                                       Sở Dầu, tháng 12 năm 2024

I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nghề xây dựng
	1
	Từ 2/12-6/12/2024
	
	

	Nghề nông
	1
	Từ 9/12-13/12/2024
	
	

	Ngày QĐVN 22/12 
	1
	Từ 16/12-20/12/2024
	
	

	Một số nghề truyền thống
	1
	Từ 23/12-27/12/2024
	
	



II. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh “Nghề xây dựng”
	Nhánh “Nghề nông”
	Nhánh “Ngày QĐVN 22/12”
	Nhánh “Một số nghề truyền thống”

	Giáo viên
	- Sưu tầm tranh ảnh về các bài thơ, bài hát, ca dao, câu chuyện, câu đố có nội dung về nghề xây dựng.
- Tạo môi trường theo chủ đề nhánh
- Các bài hát về chủ đề nhánh.
- Tranh ảnh về nghề xây dựng
- Làm các đồ dùng, đồ chơi về nghề xây dựng 
- Tuyên truyền một số bệnh thường gặp và cách phòng tránh và bệnh giao mùa thời tiết. Đặc biệt bệnh đau mắt đỏ.
	- Tạo môi trường theo chủ đề nhánh
- Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện phòng bệnh virut, cúm, đau mắt đỏ.
 -Tranh ảnh về chủ đề nghề nông nghiệp.
- Nhạc các bài hát về chủ đề nghề nông.
- Giấy màu, đất nặn, mút xốp, hồ dán, họa báo.
- Tuyên truyền cho phụ huynh sưu tầm giúp các nguyên liệu: Vỏ chai, hộp, rơm, rạ, cành cây, lá cây, hột hạt....Một số đồ dùng đồ chơi: Liềm, cuốc, xẻng, rổ, rá; Rau, củ, hạt giống các loại...
Tuyên truyền tới phụ huynh và trẻ về thời gian, trang phục, địa điểm đến thăm doanh trại quân đội nhân ngày 22/12. 

	- Chuẩn bị các video tư liệu về công việc, cuộc sống của các chú độ đội (thời chiến tranh và thời bình)
- Làm album chủ điểm, các truyện tranh về công việc, cuộc sống hàng ngày của chú bộ đội.
 - Lựa chọn một số bài thơ, câu truyện, bài hát về các chú bộ đội.
- Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cùng các lớp cho trẻ tham gia sân chơi  “Chiến sĩ tí hon”

	- Tạo môi trường theo chủ đề nhánh 
- Sưu tầm 1 số bài hát , bài thơ , ca dao . đồng dao … có nội dung về chủ đề “Một số nghề truyền thống”.
 - Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện phòng bệnh virut, cúm


	Nhà trường
	- Tuyên truyền nội dung chăm sóc trẻ 
- Các trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho giáo viên và trẻ hoạt động.
.

	- Cung cấp đồ dùng, đồ chơi theo chủ đề cho các lớp.
-Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện phòng bệnh virut corona- 

	- Kiểm tra giám sát các bữa ăn hàng ngày của trẻ.
- Tuyên truyền với phụ huynh về dinh dưỡng, sức khỏe học đường.
-Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện phòng bệnh virut 
-  Chuẩn bị  cơ sở vật chất, băng dôn , bàn nghế, loa đài, thảm…cho sân chơi: Chiến sĩ tí hon.
	- Kiểm tra vệ sinh, nề nếp trẻ hàng ngày.
- Phát đồ dùng theo nhu cầu của lớp theo chủ đề nhánh.


	Phụ huynh
	- Sưu tầm lịch cũ, vỏ hộp, phế liệu
- Đọc thơ, kể chuyện cho trẻ nghe, hát một số bài hát có trong chủ đề nhánh.
- Chú ý chăm sóc sức khoẻ của trẻ tại gia đình. 
	- Cung cáp kiến thức cho trẻ về các nghề nông   qua hình thức trò chuyện, qua hình thức cho trẻ đi chơi, trải nghiệm cùng bố, mẹ.
- Đọc thơ, kể chuyện cho trẻ nghe, hát một số bài hát có trong chủ điểm nghề nghiệp.
- sưu tầm giúp các nguyên liệu: Vỏ chai, hộp, rơm, rạ, cành cây, lá cây, hột hạt....Một số đồ dùng đồ chơi: Liềm, cuốc, xẻng, rổ, rá; Rau, củ, hạt giống các loại...

	- Kết hợp cùng cô giáo sưu tầm các nguyên vật liệu phục vụ cho chủ đề chú bộ đội.
- Cung cấp thêm cho trẻ hiểu biết về các hoạt động, bài tập, công việc của các chú bộ đội 
- Tham gia sân chơi : Chiến sĩ tí hon cùng cô và các con.


	- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về chủ điểm nghề nghiệp của địa phương.
- Chuẩn bị một số hình ảnh, hoạt động về nghề trồng hoa của địa phương để trẻ mang đến lớp.


	Trẻ
	- Cùng cô trang trí tạo môi trường cho chủ điểm nghề nghiệp.
- Thực hiện cách phòng bệnh: Uống nhiều nước, mặc trang phục phù hợp với thời tiết. 
	- Mang hình ảnh về các nghề  đến lớp  
- Cùng cô trang trí tạo môi trường cho chủ điểm nhánh.
	 Tâm thế thoải mái khi tham gia vào các hoạt động.
- Cùng cô giáo chuẩn bị một số đồ dùng nguyên học liệu để trẻ hoạt động.

	 Tâm thế thoải mái khi tham gia vào các hoạt động.
- Cùng cô giáo chuẩn bị một số đồ dùng nguyên học liệu để trẻ hoạt động.






III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	-Hướng dẫn trẻ thao tác cởi, mặc quần áo đơn giản
-Hướng dẫn trẻ cách lắng nghe và trao đổi với người đối thoại qua một số trò chơi
-Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp trò chuyện về chủ đề NN
-Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép khi trò chuyện về chủ đề 
-Trò chuyện về một số nơi nguy hiểm: hồ, ao, mương nước, suối, bể chứa nước…
-Nghe hiểu các từ khái quát chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ biểu cảm 
-Trò chuyện về ich lợi và cách sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
-Trò chuyện về một số trường hợp khẩn cấp khi  có người ngã chảy máu,..
-Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm trong chủ đề NN
- Trò chuyện về ngày 22/12 ( Ngày quân đội nhân dân Việt Nam)
	



2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	*Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi nhanh , chậm, kiễng gót chân,đi khom....
*Trọng động: Tập với bài hát : “Chú bộ đội” toàn trường
BTPTC:
- Hô hấp: Máy bay bay ù ù.
- Tay: Hai tay sang ngang, gập sau gáy.
 - Lưng, bụng: Hai tay giơ cao, cúi người tay chạm mũi bàn chân.
 -Chân: Bước một chân ra phía trước, khuỵu gối, chân sau thẳng.
-Bật: Bật tiến về phía trước, lùi về phía sau
*Hồi tĩnh: Cho trẻ làm chim bay nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân tập.
Lưu ý: Tuần 1,2  tập tay không, tuần 3,4 tập kết hợp với hoa thể dục.
	


3. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

Nhánh 1
	Ngày 02/ 12/2024
	Ngày 03/ 12/2024
	Ngày 04/ 12/2024
	Ngày 05/ 12/2024
	Ngày 06/ 12/2024
	

	
	PTTM
Nặn đồ dùng, dụng cụ nghề xây dựng 
	PTNN
Truyện “Thần sắt”

	PTNT
Tìm hiểu về nghề xây dựng

	PTTC
Đi bằng gót bàn chân
	PTTM
Hát: “Cháu yêu cô chú CN”
NH: Xe chỉ luồn kim 
	

	Nhánh 2
	Ngày 09/ 12/2024
	Ngày 10/ 12/2024
	Ngày 11/ 12/2024
	Ngày 12/ 12/2024
	Ngày 13/ 12/2024
	

	
	PTTM
- Làm cái cuốc.
(EDP)

	PTNN
Truyện “Người làm vườn và các con trai”
 
	PTNT
- Tìm hiểu về nghề nông 

	PTTC
 Ném trúng đích ngang
	PTTM
 Hát: “Lớn lên cháu lái máy cày”
NH: Đuổi chim 
	

	
Nhánh 3
	Ngày 16/ 12/2024
	Ngày 17/ 12/2024
	Ngày 18/ 12/2024
	Ngày 19/ 12/2024
	Ngày 20/ 12/2024
	

	
	PTNT
- Tìm hiểu về chú Bộ đội

	PTTC
- Đi bước chéo sang ngang 
	PTTM
VĐMH Chú bộ đội
NH : Màu áo chú bộ đội
	PTNN
 Thơ: “Bố em là bộ đội”

	PTTCKNXH
Chúng em là chiến sĩ tí hon 

	

	
Nhánh 4
	Ngày 23/ 12/2024
	Ngày 24/ 12/2024
	Ngày 25/ 12/2024
	Ngày 26/ 12/2024
	Ngày 27/ 12/2024
	



	
	PTTM
Vẽ sản phẩm nghề may 
	PTNN
Thơ: “Bé làm bao nhiêu nghề”

	PTNT
Tách gộp trong phạm vi 3

	PTTC
Trườn theo hướng thẳng
	PTTM
VĐTTTC:  Cháu yêu cô chú công nhân
 NH : Anh phi công ơi 
	





4. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

Nhánh 1
	Ngày 02/ 12/2024
	Ngày 03/ 12/2024
	Ngày 04/ 12/2024
	Ngày 05/ 12/2024
	Ngày 06/ 12/2024
	

	
	-  Quan sát, nhận biết những vật sắc nhọn và không lại gần, chơi với những vật sắc nhọn xung quanh sân trường
- TCVĐ: Xibo khoai
- Chơi tự do tại khu vực vận động của trường.
	-Quan sát cây phượng
- TCVĐ: Chi chi chành chành
- Chơi tự do tại khu vực sân trước của trường.
	Quan sát, so sánh sự khác nhau và giống nhau của đồ dùng chơi trải nghiệm nghề xây dựng (khu vực chơi xây dựng)
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do tại khu vực sân trước 
	- Quan sát thời tiết mùa đông
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa của trường.
	- Quan sát cây vạn niên thanh
- TCVĐ : Rồng rắn lên mây

- Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích
	

	Nhánh 2
	Ngày 09/ 12/2024
	Ngày 10/ 12/2024
	Ngày 11/ 12/2024
	Ngày 12/ 12/2024
	Ngày 13/ 12/2024
	

	
	-  Nhận biết ổ điện ở khu vực sân khấu và không lại gần nơi có ổ điện
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng.
- Chơi tự do tại ST
	Quan sát, trò chuyện về đồ dùng, dụng cụ làm vườn,-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa .
	- Quan sát cây vú sữa
-TCVĐ: Thi ai nhanh.
- Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích
	Đọc thơ: “Bố em là bộ đội.
- TCVĐ: Tung bóng vào rổ
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa của trường.
	- Quan sát cây mít
- TCVĐ: Ai nhanh hơn
- Chơi tự do tại khu vực sân trước của trường.
	

	
Nhánh 3
	Ngày 16/ 12/2024
	Ngày 17/ 12/2024
	Ngày 18/ 12/2024
	Ngày 19/ 12/2024
	Ngày 20/ 12/2024
	

	
	 Quan sát thùng rác xung quanh sân trường; nhặt lá, hướng dẫn trẻ giữ vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa của trường.
	- Quan sát, trò chuyện công việc bác bảo vệ, 
-TCVĐ: Thi xem ai nhanh nhất- Chơi tự do tại khu vực sân trước của trường.
	Quan sát cây  Lan ý
-TCVĐ: Chạy chậm liên tục (120- 150) m
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa của trường.
	- Quan sát bóng của cây. 
-TCVĐ: Chuyền bóng 

- Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích
	- Quan sát cây cau cảnh
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa của trường.
	

	
Nhánh 4
	Ngày 23/ 12/2024
	Ngày 24/ 12/2024
	Ngày 25/ 12/2024
	Ngày 26/ 12/2024
	Ngày 27/ 12/2024
	



	
	-  Hoạt động tập thể: Tổ chức chơi TC vận động liên hoàn
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng.
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa của trường.
	Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Ếch ộp
- Chơi tự do góc chợ quê
	- Quan sát cây lộc vừng
-TCVĐ: Nhảy lò cò

- Chơi tự do tại khu vực sân giữa của trường.
	Quan sát cây leo- TCVĐ : Bật xa

- Chơi tự do tại khu vực sân trước của trường.
	-Đọc thơ: “ Bé làm bao nhiêu nghề”
- TCVĐ: Gió và lá cây.
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa của trường.
	



5. Vệ sinh, ăn, ngủ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	-Trò chuyện về tên một số thực phẩm thông thường và các nhóm thực phẩm trong chủ đề NN
-Trò chuyện về tên và dạng chế biến của một số món ăn quen thuộc được chế biến từ mực
-Thể hiện thái độ vui lòng chấp nhận và có hứng thú trong ăn uống, không kén chọn thức ăn
-Kể tên một số thức ăn trong bữa ăn hàng ngày
	


6. Hoạt động chiều
	Nhánh
	Ngày 02/ 12/2024
	Ngày 03/ 12/2024
	Ngày 04/ 12/2024
	Ngày 05/ 12/2024
	Ngày 06/ 12/2024
	Ghi chú

	
Nhánh 1
	Nhận biết, gọi tên, nhận dạng các hình trong thực tế
	Trò chuyện về công cụ, sản phẩm, các hoạt động, ý nghĩa một số nghề
	Trả lời và đặt các câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở đâu?"; "Khi nào?"; "Để làm gì?" khi quan sát, trò chuyện về nghề xây dựng 
	Hướng dẫn kỹ năng: Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Giáo dục trẻ giữ gìn và bảo vệ sách.

	 Hướng dẫn trò chơi: Tiếp sức
	

	
	Ngày 09/ 12/2024
	Ngày 10/ 12/2024
	Ngày 11/ 12/2024
	Ngày 12/ 12/2024
	Ngày 13/ 12/2024
	

	Nhánh 2
	Hướng dẫn trẻ cắt đường thẳng dài hơn 10cm
	Dạy trẻ kỹ năng vận động cuộn - xoay tròn cổ tay qua một số động tác múa.
	Hướng dẫn kỹ năng: Chơi, xếp chồng các hình khối
	Hướng dẫn cách cầm bút, tập tô, tập đồ  hình ảnh và các nét chữ biểu thị về nghề nông.
	- Hát: “Cháu yêu cô chú CN”
 - Nêu gương cuối tuân
	

	
Nhánh 3
	Ngày 16/ 12/2024
	Ngày 17/ 12/2024
	Ngày 18/ 12/2024
	Ngày 19/ 12/2024
	Ngày 20/ 12/2024
	

	
	Hướng dẫn, thực hiện kỹ năng: xâu - buộc dây
	Bé chơi với giấy, gấp máy bay, thuyền; chơi với máy bay, thuyền giấy
	Hướng dẫn kỹ năng chắp ghép các hình  học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.
	Trò chuyện về một số nghề truyền thống ở địa phương
	: - Hát “ Lớn lên cháu lái máy cày”
.- Nêu gương cuối tuân
	

	
Nhánh 4
	Ngày 23/ 12/2024
	Ngày 24/ 12/2024
	Ngày 25/ 12/2024
	Ngày 26/ 12/2024
	Ngày 27/ 12/2024
	

	
	Trò chuyện về ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam 22/12
	Dạy trẻ nghe hiểu và thực hiện được các hướng dẫn bằng lời trong các hoạt động cá nhân, tập thể để hoàn thành nhiệm vụ qua trò chơi: Xi bô khoai.
	Đọc thơ “Bố em là bộ đội”.

	Hướng dẫn trẻ cách đan nan dọc liền một đầu
	Thực hành xếp dọn, đóng gói đồ dùng đồ chơi cuối chủ đề.
	

















IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	STT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối
vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	Bé làm đầu bếp
	-  Trẻ biết nhận vai chơi của mình trong góc chơi , trao đổi phân công công việc cùng nhau.
- Trẻ biết lựa chọn thực phẩm để mua, biết nấu một số  món ăn đơn giản từ các loại động vật: Tôm, cua, cá, trứng, rau, củ. Đặt tên cho các món ăn.
- Biết bày và nói tên các món ăn, một số món ăn truyền thống.
- Biết cất đặt đồ dùng đồ chơi sau khi chơi.
	
* Thực hiện công việc: 
- Chế biến món cơm cuộn
+  Mua thực phẩm.
+  Nấu món ăn.
+ Bày và nói tên món ăn
	- Đồ dùng nấu ăn: tạp dề, mũ đầu bếp, nồi xoong, chảo, bát, đĩa, thìa, đũa, gang tay... 
- Nguyên liệu nấu ăn:  cơm, trứng, lá rong biển, dưa chuột, cà rốt, giò, các loại rau củ quả,tôm cua cá..….
[bookmark: _Hlk151569171]- Quy trình làm món cơm cuộn.
[bookmark: _Hlk151569200]- Thực đơn: Tranh  ảnh các món ăn.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	* Thực hiện công việc: 
- Chế biến món sa lát
+  Mua thực phẩm.
+  Nấu các món ăn.
+ Bày và nói tên món ăn.
	- Đồ dùng nấu ăn: tạp dề, mũ đầu bếp, nồi xoong, chảo, bát, đĩa, thìa, đũa, gang tay... 
- Nguyên liệu nấu ăn: rau củ quả, Rau thơm, ,tôm cua cá..
- Rau xà lách, bắp cải tím, dưa chuột, cà chua, sốt mè rang, sốt mayonnaise.
[bookmark: _Hlk151569221]- Quy trình chế biến món sa lát
- Thực đơn: Tranh  ảnh các món ăn, đồ uống.
	
	x
	
	

	
	
	
	
	* Thực hiện công việc: 
- Chế biến món lạc vừng 
 +  Mua thực phẩm.
+  Nấu  món ăn
+ Bày và nói tên món ăn.
	Đồ dùng nấu ăn: tạp dề, mũ đầu bếp, khăn, chảo, bát, đĩa, thìa, đũa, gang tay, cối chày... 
- Nguyên liệu nấu ăn: lạc, vừng, gia vị, các loại rau củ quả,tôm cua cá..
- Quy trình làm món lạc vừng.
- Thực đơn: Tranh  ảnh các món ăn.
	
	
	x
	

	
	
	
	
	* Thực hiện công việc: 
- Chế biến món chả nem
+  Mua thực phẩm.
+  Nấu các món ăn.
+ Bày và nói tên món ăn.
	- Đồ dùng nấu ăn: tạp dề, mũ đầu bếp, chảo, bát, đĩa, thìa, đũa, gang tay... 
- Nguyên liệu nấu ăn: Các loại rau củ quả,tôm cua cá, gia vị..
- Quy trình làm món chả nem.
- Thực đơn: Tranh  ảnh các món ăn.
	
	
	
	x

	
	
	Bác sỹ nhí
	- Trẻ biết nhận vai chơi của mình trong góc chơi . Biết sử dụng từ ngữ của bác sĩ.
- Biết sử dụng  dụng cụ khám bệnh.
- Biết làm công việc của bác sĩ.
- Biết cất đặt đồ dùng đồ chơi sau khi chơi.
	* Thực hiện thao tác:
+ Đeo tai nghe.
+ Khám bệnh.
+ Hỏi xem bệnh nhân tại sao đi khám bệnh và bị đau như thế nào?
+ Nói tên bệnh sau khi khám xong và có thể ghi đơn thuốc.
	- Bộ đồ dùng và trang phục của bác sĩ.
- Một số vỉ thuốc bằng đồ chơi, băng gạt…
- Bút, sổ khám bệnh, giấy cho trẻ ghi. 
- Nguyên liệu làm thuốc.
	
	
	x
	

	
	
	


Cô Bán hàng vui tính
	- Trẻ biết tên góc và nội dung của góc chơi bán hàng.
- Trẻ biết chào mời khách hàng. Nói được giá tiền với khách hàng và trả lại tiền thừa. Lấy đúng mặt hàng, số lượng hàng theo yêu cầu của khách hàng.
- Biết sắp xếp hàng hóa theo từng nhóm. 
- Trẻ có thái độ niềm nở, vui vẻ với khách hàng. Biết nói lời cảm ơn với khách hàng.
- Trẻ biết cất dọn, sắp xếp hàng hóa gọn gàng.
	- Tiệm lưu niệm của một số nghề.
- Trẻ biết chào mời khách niềm nở, nhiệt tình.
- Biết lau dọn và sắp xếp giá bán hàng ngăn nắp
- Biết thu dọn gọn gàng sau khi chơi.
 - Trẻ giao tiếp khi mua bán ( Mời chào khách....)
- Trẻ biết giao lưu với trẻ các góc chơi khác.
	[bookmark: _Hlk151569317]- Các loại mặt hàng khác nhau:  các loại rau, củ, quả, các loại hoa, cây giống, các món ăn,...
- Các loại thực phẩm khác.
[bookmark: _Hlk151569341]- Trang phục quần áo, đồ dùng dụng cụ của xây dựng, chú bộ đội, nghề trồng hoa

	x
	x
	x
	x

	[bookmark: _Hlk151569364]2
	Góc học tập
	Bé làm quen với Toán
	- Trẻ hiểu nội dung chơi và biết cách chơi các bảng.
- Trẻ biết tìm đúng số lượng theo yêu cầu.
- Trẻ biết chơi đúng luật các trò chơi.
- Trẻ hứng thú chơi các trò chơi mà cô tạo trong góc.
- Trẻ biết cách sắp xếp theo quy tắc AAB, biết chắp ghép các hình thành ngôi nhà, cây, chú bộ đội, bác sĩ….  

	- TC: So sánh số lượng trong phạm vi 3 và đếm theo khả năng.
	- Các biểu bảng cho trẻ chơi 
- Mẫu gợi ý cho trẻ.
- Lô tô dụng cụ các nghề  để chơi bảng toán.
- Thẻ số
- Các biểu bảng cho trẻ chơi.
- Mảnh ghép các hình.
- Sỏi, dây thừng, bông để tạo thành các số..
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- TC: Gộp và tách hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 3.
	
	
	x
	x
	

	
	
	
	
	- TC: Bé chơi với các con số trong phạm vi 4  và đếm theo khả năng.
- TC: Các con số vui nhộn.
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	-TC: chắp ghép các hình tròn,vuông, tam giác,chữ nhật tạo thành các hình: ngôi nhà, cây, đồ dùng chú bộ đội, bác sĩ…

	
	
	
	x
	x

	
	
	Bé khám phá
	- Nhận biết một số đồ dùng, trang phục,  nghề bác sĩ,nghề nông,nghề chú bộ đội,nghề bé thích
- Trẻ biết phân loại đồ dùng học tập
	[bookmark: _Hlk151569385]- Bé khám phá trang phục, đồ dùng nghề bác sĩ, nghề nông, nghề chú bộ đội, nghề bé thích.
	- Lô tô quần, áo, mũ, cuốc, xẻng, thước kẻ, phấn...
- Bảng biểu.
- Tranh ảnh, tranh lô tô về các nghề: bác sĩ, giáo viên, chú bộ đội...
	x
	x
	x
	x

	3
	Góc  văn học
	Bé yêu văn học
	- Trẻ biết lật từng trang sách truyện theo đúng chiều, biết kể sáng tạo theo ý thích của trẻ.
- Trẻ biết cắt dán những hình ảnh để tạo thành những câu chuyện sáng tạo theo chủ đề.
- Trẻ biết kể chuyện với rối tay, rối dẹt, rối sáng tạo.
- Trẻ biết kể lại chuyện đã học.
- Trẻ biết nhìn tranh thơ đọc lại bài thơ đã học.
- Trẻ biết mô tả hành động của các nhân vật
- Trẻ biết tập tô, tập đồ tên cây, hoa, rau, quả
- Trẻ biết cất dọn dồ dùng gọn gàng.
	- Xem tranh ảnh, giở sách, truyện về các nghề
- Làm sách truyện sáng tạo.
- Kể chuyện với rối tay, dẹt, rối sáng tạo...
[bookmark: _Hlk151569406]- Trẻ kể lại câu chuyện đã học : Cô bác sĩ tí hon, ước mơ của bé
[bookmark: _Hlk151569425]- Đọc lại bài thơ đã học bằng tranh thơ :  “Chú bộ đội”, , “Làm nghề như bố”,  “Em cũng là cô giáo”, 
- Mô tả hành động của các nhân vật trong truyện đã học.
	- Nội quy góc sách truyện
- Tranh truyện, sách báo, tạp chí về chủ đề ngành nghề.
- Tranh truyện: “Cô bác sĩ tí hon”, “Ước mơ của bé”...
- Tranh thơ: “Chú bộ đội”, đồng dao: “Gánh gánh gồng gồng”...
- Các loại rối, sa bàn rối
- Các hình ảnh theo chủ đề, sách truyện sáng tạo.
	x
	x
	x
	x

	4
	
Góc
Nghệ
thuật
	Âm nhạc
	- Trẻ biết hát múa, vận động một số bài hát trong chủ đề.
- Trẻ biết sử dụng các dụng cụ âm nhạc vận động theo đúng tiết tấu bài hát.
- Trẻ tự tin vui vẻ khi tham gia biểu diễn cùng các bạn.
- Trẻ biết cất dọn đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.
	- Hát, vận động các bài hát về chủ đề: “Lớn lên cháu lái máy cày”, “Chú bộ đội”, “Cháu yêu cô chú công nhân”,…
	- Mũ múa, nơ, hoa, trang phục biểu diễn, micro,...
- Các dụng cụ âm nhạc: Xắc xô, trống, thanh la, mõ, gáo dừa, phách,..
	x

	x

	x
	x


	
	
	Tạo Hình
	- Trẻ biết sử dụng các kỹ vẽ, nặn, gấp, pha trộn tô màu nước... các nghề.
- Trẻ biết vận dụng các nguyên vật liệu như lá cây, cành cây, xốp dính,... để tạo thành sản phẩm.
- Trẻ biết pha trộn màu để tạo ra màu mới.
- Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm của mình. Biết yêu quý, giữ gìn sản phẩm.
- Trẻ biết cất đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.
	- Vẽ  đồ dùng, dụng cụ (tô màu bằng màu sáp và màu nước, in) về nghề chú bộ đội.
- Gấp mũ, áo,..
- Nặn theo ý thích
	- Tranh mẫu của cô về trang phục, sản các nghề: bác sĩ, bộ đội, nghề nông,....
- Mẫu nặn của cô về đồ dùng, dụng cụ, sản phẩm các nghề
- Các nguyên học liệu: giấy A4, sáp màu, màu nước, bảng pha màu, giấy màu, keo, kéo, đất, nặn,...
- Các nguyên học liệu để làm đồ chơi: giấy báo, kéo, băng dính 2 mặt, cành cây, giấy màu, bìa cứng, vải dạ, lan tết, lá cây, xốp dính,...
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Vẽ ước mơ của bé
- Nặn theo ý thích
- Pha trộn màu bánh kem.
- Đan quai túi, nón
	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Vẽ dụng cụ làm vườn.
- Gấp hoa
- Nặn dụng cụ làm vườn.
- Đan quai túi, nón
- Làm dép 
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Vẽ, nặn trang phục, đồ dùng của bác xây dựng
- Làm đồ dùng của bác sĩ:  làm khẩu trang,làm kính chắn bọt bắn.
	
	x
	
	
	

	x5
	Góc xây dựng
	Xây
Bệnh viện









	-  Trẻ biết nhận vai chơi của
 mình trong góc chơi 
- Biết dùng các nguyên vật
 liệu đồ chơi đồ dùng phù hợp
với công trình, phụ trợ để lắp ráp thành công trình theo mẫu hoặc theo ý của trẻ.
- Trẻ biết giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn.
- Thu dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng sau khi chơi.
	* Thực hiện các công việc ( phân công công việc, trẻ nhận vai chơi, thảo luận ý tưởng xây)
+ Xếp tường bao.
+ Xếp đường đi. 
+ Lắp ghép mô hình bồn hoa, ghế đá, khu khám bệnh, khu điều trị,khu phát thuốc…
+ Giới thiệu công trình sau khi hoàn thành
	
	

	x
	
	

	
	
	Xây vườn hoa quê bé

	
	* Thực hiện các công việc (phân công công việc, trẻ nhận vai chơi, thảo luận ý tưởng xây)
+ Xếp đường đi, tường bao, cổng, cây hoa
+ Lắp ghép ghép mô hình vườn hoa.
+ Giới thiệu công trình sau khi hoàn thành.

	- Tranh mẫu mô hình vườn hoa quê bé.
- Tranh thao tác ghép hoa.
- Cây xanh, cây hoa, thảm cỏ, gạch, vỏ sữa, các khối hộp, hàng rào, gạch...
- Mũ, trang phục xây dựng, hình ảnh nhân vật, xe đẩy, thẻ góc chơi...
	
	
	
	x

	
	
	Xây doanh trại chú bộ đội bộ
	
	* Thực hiện các công việc (phân công công việc, trẻ nhận vai chơi, thảo luận ý tưởng xây)
+ Xếp đường đi, tường bao, cổng.
+ Lắp ghép ghép mô hình khu làm việc,khu nghỉ dưỡng, khu tập luyện…
+ Giới thiệu công trình sau khi hoàn thành.



	- Tranh mẫu mô hình doanh trại chú bộ đội.
- Tranh thao tác ghép nhà, ghép cây.
- Cây xanh, cây hoa, thảm cỏ, gạch, vỏ sữa, các khối hộp, hàng rào, gạch...
- Mũ, trang phục xây dựng, hình ảnh nhân vật chú bộ đội,xe đẩy, thẻ góc chơi,...
- Nội quy góc chơi
	
	
	x
	

	
	
	Xây công viên
	
	* Thực hiện các công việc (phân công công việc, trẻ nhận vai chơi, thảo luận ý tưởng xây)
+ Xếp tường bao.
+ Xếp đường đi.
+ Lắp ghép mô hình bồn hoa, ghế đá, khu vui chơi…
+ Giới thiệu công trình sau khi hoàn thành.
	 - Tranh mẫu mô hình trường học
- Tranh thao tác lắp ghép nhà.
- Cây xanh, cây hoa, thảm cỏ, gạch, vỏ sữa, các khối hộp, hàng rào, gạch...
- Mũ, trang phục công nhân, xe đẩy, thẻ góc chơi,...
	x
	
	
	






Ý kiến xác nhận của tổ trưởng chuyên môn                                                                                Giáo viên





Ý kiến xác nhận của BGH



